
1 Trần Nguyễn Khánh An 10/28/2017 Nam 1A

2 Nguyễn Khánh An 12/1/2017 Nữ 1A

3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1/19/2017 Nữ 1A

4 Nguyễn Trần Lan Anh 3/12/2015 Nữ 1A

5 Nguyễn Gia Bảo 4/30/2017 Nam 1A

6 Doãn Ngọc Linh Chi 12/27/2017 Nữ 1A

7 Nguyễn Khả Di 5/18/2017 Nữ 1A

8 Nguyễn Đình Duy 7/21/2017 Nam 1A

9 Trần Trí Đức 8/9/2017 Nam 1A

10 Lê Kim Gia Hân 4/20/2017 Nữ 1A

11 Nguyễn Minh Huy 9/1/2017 Nam 1A

12 Lê Hoàng Anh Khang 12/14/2017 Nam 1A

13 Nguyễn Song Miên Khánh 6/16/2017 Nam 1A

14 Trần Xuân Khoa 9/12/2017 Nam 1A

15 Nguyễn Trần Đăng Khôi 3/1/2017 Nam 1A

16 Nguyễn Ngọc Tường Lam 6/28/2017 Nữ 1A

17 Phạm Hoàng Long 8/9/2017 Nam 1A

18 Lưu Mỹ Linh 6/19/2017 Nữ 1A

19 Nguyễn Tiến Minh 6/13/2017 Nam 1A

20 Danh Giang Kim Ngân 1/21/2017 Nữ 1A

21 Lê Hà Gia Nguyên 1/9/2017 Nam 1A

22 Cao Đỗ An Nhiên 4/28/2017 Nữ 1A

23 Vũ Đình Phong 11/16/2017 Nam 1A

24 Mai Huy Phúc 2/19/2017 Nam 1A

25 Nguyễn Hoàng Khánh Phương 8/7/2017 Nam 1A

26 Vũ Minh Quang 5/1/2017 Nam 1A

27 Lê Nguyễn Anh Thư 5/16/2017 Nữ 1A

28 Trương Anh Tiến 9/23/2017 Nam 1A

29 Nguyễn Trần Thanh Trúc 6/30/2017 Nữ 1A

30 Tạ Minh Lan Vy 10/2/2017 Nữ 1A

1 Nguyễn Huỳnh Minh An 4/14/2017 Nam 1B

2 Trần Ngọc Khánh An 8/6/2017 Nữ 1B

3 Vũ Trần Minh Anh 14/10/2017 Nữ 1B

4 Đặng Phi Cát 6/9/2017 Nữ 1B

5 Nguyễn Phương Nhã Đan 9/27/2017 Nữ 1B

6 Đinh Mẫn Đinh 3/10/2017 Nữ 1B

7 Nguyễn Trần Khánh Duy 4/23/2016 Nam 1B

8 Phạm Gia Huy 6/7/2017 Nam 1B

9 Nguyễn Minh Khang 11/7/2017 Nam 1B

10 Lê Anh Khôi 12/6/2017 Nam 1B

11 Phạm Trương Ngọc Khuê 9/14/2017 Nữ 1B
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12 Nguyễn Tùng Lâm 12/7/2017 Nam 1B

13 Đinh Huyền My 4/13/2017 Nữ 1B

14 Dương Khang Minh 8/1/2017 Nam 1B

15 Trịnh Huỳnh Kiều My 11/7/2017 Nữ 1B

16 Phạm Bảo Nam 6/21/2017 Nam 1B

17 Phạm Lương Thiên Ngọc 7/4/2017 Nữ 1B

18 Nguyễn Trần Bảo Nguyên 2/22/2017 Nam 1B

19 Nguyễn Đăng An Nhiên 1/6/2017 Nam 1B

20 Đoàn Ánh Như 11/6/2017 Nữ 1B

21 Lâm Thiên Phú 25/10/2017 Nam 1B

22 Lương Anh Phúc 8/16/2017 Nam 1B

23 Nguyễn Trung Quân 1/12/2017 Nam 1B

24 Nguyễn Minh Thắng 2/21/2017 Nam 1B

25 Bùi Ngọc Diễm Thy 12/7/2017 Nữ 1B

26 Mai Ngọc Khánh Tiên 10/26/2017 Nữ 1B

27 Trần Nguyễn Ngọc Trinh 2/22/2017 Nữ 1B

28 Phạm Nguyễn Yến Vy 3/22/2017 Nữ 1B

29 Võ Lê Thúy Vy 11/26/2017 Nữ 1B

30 Nguyễn Hoàng Yến 5/22/2017 Nữ 1B

1 Nguyễn Nhật An 10/28/2017 Nam 1C

2 Lê Đỗ Nhật Anh 4/9/2017 Nữ 1C

3 Đỗ Ngọc Vân Anh 29/06/2017 Nữ 1C

4 Nguyễn Gia Bảo 2/1/2016 Nam 1C

5 Nguyễn Gia Băng 1/18/2017 Nữ 1C

6 Phạm Nguyện Cát 4/7/2017 Nữ 1C

7 Phùng Ngọc Xuân Di 7/22/2017 Nữ 1C

8 Trần Anh Dũng 8/19/2017 Nam 1C

9 Đỗ Ngọc Bảo Hân 6/19/2017 Nữ 1C

10 Sầm Đại Phúc Hưng 7/7/2017 Nam 1C

11 Thái Hoàng Huy 10/3/2017 Nam 1C

12 Đỗ Trí Khiêm 9/19/2017 Nam 1C

13 Nguyễn Duy Khôi 7/28/2017 Nam 1C

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 3/24/2017 Nữ 1C

15 Phan Khắc Lâm 1/26/2017 Nam 1C

16 Trần Mai Mộc Miên 1/17/2017 Nữ 1C

17 Trần Hoàng Yến Ngân 3/15/2017 Nữ 1C

18 Mai Lâm Bảo Ngọc 1/17/2017 Nữ 1C

19 Hà Phúc Nguyên 11/23/2016 Nam 1C

20 Nguyễn Song Nguyễn 12/3/2017 Nam 1C

21 Đoàn Ngọc Phong 3/28/2017 Nam 1C

22 Nguyễn Cao Hồng Phúc 7/21/2017 Nam 1C

23 Trần Quang Phước 11/8/2017 Nam 1C

24 Trịnh Bùi Thiên Quang 5/13/2017 Nam 1C

25 Lê Thị Ngọc Thắm 10/18/2017 Nữ 1C

26 Sữ Hạo Thiên 4/29/2017 Nam 1C

27 Đinh Nguyễn Thảo Tiên 11/14/2017 Nữ 1C

28 Nguyên Đông Vy 12/13/2017 Nữ 1C

29 Nguyễn Ngọc Như Ý 1/24/2017 Nữ 1C

30 Ngô Hoàng Yến 5/8/2017 Nữ 1C
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Tổng cộng danh sách có 3 lớp và 90 học sinh.

Nguyễn Hoàng Lâm

HIỆU TRƯỞNG


